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A. MỞ ĐẦU.
Cho vay là m t m t c a ho t đ ng tín d ng ngân hàng, thông quaộ ặ ủ ạ ộ ụ  

ho t đ ng cho vay, ngân hàng th c hi n đi u hòa v n trong n n kinh tạ ộ ự ệ ề ố ề ế 

d i hình th c phân ph i ngu n v n t m th i nhàn r i huy đ ng đ cướ ứ ố ồ ố ạ ờ ỗ ộ ượ  

t  trong xã h i đ  đáp ng nhu c u v  v n ph c v  s n xu t kinhừ ộ ể ứ ầ ề ố ụ ụ ả ấ  

doanh và đ i s ng.ờ ố  Đ  qu n lý và s  d ng có hi u qu  v n tín d ng,ể ả ử ụ ệ ả ố ụ  

c n thi t ph i phân lo i cho vay. Phân lo i cho vay là vi c s p x p cácầ ế ả ạ ạ ệ ắ ế  

kho n cho vay theo t ng nhóm d a trên m t s  tiêu th c nh t đ nh. N uả ừ ự ộ ố ứ ấ ị ế  

vi c phân lo i cho vay có c  s  khoa h c s  là ti n đ  đ  thi t l p cácệ ạ ơ ở ọ ẽ ề ề ể ế ậ  

quy trình cho vay thích h p và nâng cao hi u qu  qu n tr  r i  ro tínợ ệ ả ả ị ủ  

d ng.ụ

Đ c bi t, căn c  vào các hình th c cho vay c a t  ch c tín d ng màặ ệ ứ ứ ủ ổ ứ ụ  

t o n n t ng đ  hình thành nên m t h  th ng ch nh th  th ng nh t vạ ề ả ể ộ ệ ố ỉ ể ố ấ ề 

ho t đ ng cho vay c a t  ch c tín d ng, đ ng th i t  đó mà các t  ch cạ ộ ủ ổ ứ ụ ồ ờ ừ ổ ứ  

tín d ng có th  xây d ng đ c chi n l c kinh doanh vi mô và vĩ mô,ụ ể ự ượ ế ượ  



cũng nh ng u đãi riêng c a t  ch c mình nh m thu hút đông đ o kháchữ ư ủ ổ ứ ằ ả  

hàng, đ m b o đ c l i nhu n.ả ả ượ ợ ậ

Chính t  nh ng lí do đó vi c làm rõ các cách phân lo i cho vay c aừ ữ ệ ạ ủ  

các t  ch c tín d ng và ý nghĩa c a vi c phân lo i đó là vô cùng quanổ ứ ụ ủ ệ ạ  

tr ng và c n thi t.ọ ầ ế

B. NỘI DUNG.

I. Khái quát về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng .

1. Khái niệm.
D i góc đ  kinh t - xã h i, cho vay là hi n t ng kinh t  kháchướ ộ ế ộ ệ ượ ế  

quan, xu t hi n khi trong xã h i loài ng i có tình tr ng t m th i th aấ ệ ộ ườ ạ ạ ờ ừ  

và t m th i thi u v n. Khái ni m cho vay, theo nghĩa chung nh t đ cạ ờ ế ố ệ ấ ượ  

hi u là vi c m t ng i th a thu n đ  cho ng i khác đ c quy n sể ệ ộ ườ ỏ ậ ể ườ ượ ề ử 

d ng tài s n c a mình trong m t th i h n nh t đ nh v i đi u ki n cóụ ả ủ ộ ờ ạ ấ ị ớ ề ệ  

hoàn tr , d a trên c  s  tín nhi m c a mình đ i v i ng i đó.ả ự ơ ở ệ ủ ố ớ ườ

D i góc đ  pháp lý, thì Lu t t  ch c tín d ng 2010 đ nh nghĩa “ choướ ộ ậ ổ ứ ụ ị  

vay” nh  sau: “ư Cho vay là hình th c c p tín d ng, theo đó bên cho vayứ ấ ụ  

giao ho c cam k t giao cho khách hàng m t kho n ti n đ  s  d ng vàoặ ế ộ ả ề ể ử ụ  

m c đích xác đ nh trong m t th i gian nh t đ nh theo th a thu n v iụ ị ộ ờ ấ ị ỏ ậ ớ  



nguyên t c có hoàn tr  c  g c và lãiắ ả ả ố .” ( Kho n 14 đi u 4 Lu t t  ch cả ề ậ ổ ứ  

tín d ng 2010 ).ụ

2. Các yếu tố cấu thành hoạt động cho vay.
 Ho t đ ng cho vay c a t  ch c tín d ng theo quy đ nh c a pháp lu tạ ộ ủ ổ ứ ụ ị ủ ậ  

g m nh ng y u t  c u thành sau:ồ ữ ế ố ấ

Th  nh tứ ấ , v  ch  th : ho t đ ng cho vay bao gi  cũng g m hai bênề ủ ể ạ ộ ờ ồ  

tham gia là bên đi vay và bên cho vay. Trong đó, bên cho vay là ng i cóườ  

tài s n ch a dùng đ n và mu n cho ng i khác s  d ng đ  th a mãnả ư ế ố ườ ử ụ ể ỏ  

m t s  l i ích c a mình. Bên đi vay chính là nh ng ng i đang c n sộ ố ợ ủ ữ ườ ầ ử 

d ng lo i tài s n đó đ  th a mãn nhu c u v  kinh doanh, tiêu dùng…ụ ạ ả ể ỏ ầ ề

Th  haiứ  , hình th c pháp lí c a ho t đ ng cho vay chính là h p đ ngứ ủ ạ ộ ợ ồ  

tín d ng tài s n. H p đ ng này đ c các bên xác l p và th c hi n trênụ ả ợ ồ ượ ậ ự ệ  

nguyên t c t  do và th ng nh t v  ý chí, nguyên t c t  đ nh đo t…ắ ự ố ấ ề ắ ự ị ạ

Th  baứ ,  s  ki n cho vay đ c phát sinh b i hai hành vi căn b n:ự ệ ượ ở ả  

Hành vi ng tr c và hành vi hoàn tr  m t s  ti n nh t đ nh là các v tứ ướ ả ộ ố ề ấ ị ậ  

cùng lo i. Hành vi ng tr c tài s n do ng i cho vay th c hi n cònạ ứ ướ ả ườ ự ệ  

hành vi hoàn tr  đ c th c hi n b i ng i vay sau đó m t kho ng th iả ượ ự ệ ở ườ ộ ả ờ  

gian theo s  th a thu n c a hai bên.ự ỏ ậ ủ

Th  tứ ư, vi c cho vay bao gi  cũng d a trên s  tín nhi m gi a ng iệ ờ ự ự ệ ữ ườ  

cho vay đ i v i ng i đi vay v  kh  năng hoàn tr  ti n vayố ớ ườ ề ả ả ề

3. Những đặc thù của hoạt động cho vaycủa tổ chức tín 
dụng.
Ho t  đ ng  cho  vay  tín  d ng  c a  t  ch c  tín  d ng  còn  th  hi nạ ộ ụ ủ ổ ứ ụ ể ệ  

nh ng đ c đi m riêng có, đ c thù c a mình nh  sau:ữ ặ ể ặ ủ ư

Th  nh tứ ấ ,  vi c  cho vay c a t  ch c tín  d ng là  ho t  đ ng nghệ ủ ổ ứ ụ ạ ộ ề 

nghi p kinh doanh th ng xuyên, mang tính ch c năng. M c dù theo phápệ ườ ứ ặ  

lu t Vi t Nam hi n hành, các t  ch c khác không ph i là t  ch c tín d ngậ ệ ề ổ ứ ả ổ ứ ụ  



cũng có th  th c hi n vi c cho vay đ i v i khách hàng nh  m t ho t đ ngể ự ệ ệ ố ớ ư ộ ạ ộ  

kinh doanh nh ng ho t đ ng cho vay c a t  ch c này hoàn toàn không ph iư ạ ộ ủ ổ ứ ả  

là ngh  nghi p mang tính ch c năng nh  đ i v i các t  ch c tín d ng .ề ệ ứ ư ố ớ ổ ứ ụ

Th  hai,ứ  ho t đ ng cho vay c a t  ch c tín d ng không ch  là m tạ ộ ủ ổ ứ ụ ỉ ộ  

ngh  kinh doanh mà h n n a còn là m t ngh  nghi p kinh doanh có đi uề ơ ữ ộ ề ệ ề  

ki n. Đi u này th  hi n  ch  t  ch c tín d ng ph i th a mãn m t s  đi uệ ề ể ệ ở ỗ ổ ứ ụ ả ỏ ộ ố ề  

ki n nh t đ nh nh  : ệ ấ ị ư

- Ph i có v n pháp đ nh ( theo qui đ nh hi n nay là 5000 t  )ả ố ị ị ệ ỉ

- Ph i đ c ngân hàng Nhà n c c p gi y phép ho t đ ng ngân hàngả ượ ướ ấ ấ ạ ộ  

tr c khi ti n hành vi c đăng kí kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t.ướ ế ệ ị ủ ậ

 Th  ba,ứ   ngoài vi c ph i tuân th  các quy đ nh chung c a pháp lu t vệ ả ủ ị ủ ậ ề 

h p đ ng, ho t đ ng cho vay c a t  ch c tín d ng còn ch u s  đi u ch nh,ợ ồ ạ ộ ủ ổ ứ ụ ị ự ề ỉ  

chi  ph i  c a các đ o lu t  v  ngân hàng, th m chí k  c  các t p quánố ủ ạ ậ ề ậ ể ả ậ  

th ng m iươ ạ  v  ngân hàng. Đ c đi m này b  chi ph i b i tính ch t đ c thùề ặ ể ị ố ở ấ ặ  

trong ngh  nghi p kinh doanh c a các t  ch c tín d ng  nh  tính r i ro caoề ệ ủ ổ ứ ụ ư ủ  

và s  nh h ng mang tính ch t dây chuy n đ i v i nhi u l i ích khácự ả ưở ấ ề ố ớ ề ợ  

nhau trong xã h i.ộ

II. Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng và ý nghĩa của 
việc phân loại.

Ho t đ ng cho vay c a t  ch c tín d ng có th  đ c phân lo i d a vàoạ ộ ủ ổ ứ ụ ể ượ ạ ự  

nhi u tiêu chí khác nhau và m i cách phân lo i đ u đem l i ý nghĩa, tácề ỗ ạ ề ạ  

d ng nh t đ nh.ụ ấ ị

1. Phân loại cho vay căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn vay.
1.1 Các lo i cho vay.ạ

Căn c  vào tiêu chí này, ho t đ ng cho vay c a TCTD có th  phân thành baứ ạ ộ ủ ể  

lo i: cho vay ng n h n, cho vay trung h n và cho vay dài h n.ạ ắ ạ ạ ạ

a. Cho vay ng n h n.ắ ạ
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Theo quy đ nh t i  kho n 1 Đi u 8 c a Quy t đ nh s  1627/2001/QĐ –ị ạ ả ề ủ ế ị ố  

NHNN ngày 31/12/2001 ban hành Quy ch  cho vay c a t  ch c tín d ngế ủ ổ ứ ụ  

đ i v i khách hàng thì “ố ớ Cho vay ng n h n là các kho n vay có th i h n choắ ạ ả ờ ạ  

vay đ n 12 thángế ”. Nh  v y, ta có th  th y đây là lo i hình cho vay có th iư ậ ể ấ ạ ờ  

gian d i m t năm, vì th  mà m c đích c a lo i hình cho vay này th ngướ ộ ế ụ ủ ạ ườ  

là nh m tài tr  cho vi c đ u t  vào tài s n l u đ ng, đáp ng nhu c u v nằ ợ ệ ầ ư ả ư ộ ứ ầ ố  

l u đ ng c a khách hàng trong ho t đ ng kinh doanh ho c th a mãn cácư ộ ủ ạ ộ ặ ỏ  

nhu c u v  tiêu dùng c a khách hàng trong th i gian ng n, c  th   đây làầ ề ủ ờ ắ ụ ể ở  

12 tháng.

b.Cho vay trung h n.ạ

Theo quy đ nh t i  kho n 2 Đi u 8 c a Quy t đ nh s  1627/2001/QĐ –ị ạ ả ề ủ ế ị ố  

NHNN ngày 31/12/2001 ban hành Quy ch  cho vay c a t  ch c tín d ngế ủ ổ ứ ụ  

đ i v i khách hàng thì “ố ớ Cho vay trung h n là các kho n vay có th i h n choạ ả ờ ạ  

vay t  trên 12 tháng đ n 60 tháng”ừ ế . Đây là lo i hình cho vay trong đó cácạ  

bên th a thu n th i h n s  d ng v n vay là t  1 – 5 năm. M c đích c aỏ ậ ờ ạ ử ụ ố ừ ụ ủ  

lo i cho vay này nh m tài tr  cho vi c đ u t  vào tài s n c  đ nh hay đ cạ ằ ợ ệ ầ ư ả ố ị ượ  

s  d ng đ  mua s m các lo i tài s n c a khách hàng trong kinh doanh ho cử ụ ể ắ ạ ả ủ ặ  

th o mãn nhu c u sinh ho t, tiêu dùng…ả ầ ạ

c.Cho vay dài h n.ạ

Theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 8 c a Quy t đ nh s  1627/2001/QĐ –ị ạ ả ề ủ ế ị ố  

NHNN ngày 31/12/2001 ban hành Quy ch  cho vay c a t  ch c tín d ngế ủ ổ ứ ụ  

đ i v i khách hàng thì “ố ớ cho vay dài h n là các kho n vay có th i h n choạ ả ờ ạ  

vay t  60 tháng tr  lênừ ở ”. Nh ng m c đích c a kho n vay này th ng làư ụ ủ ả ườ  

nh m tài tr  cho các d  án đ u t .ằ ợ ự ầ ư

1.2 Ý nghĩa c a vi c phân lo i.ủ ệ ạ

a. Đ i v i nhà làm lu t.ố ớ ậ



T  vi c phân lo i thành các lo i cho vay dài h n, trung h n hay ng nừ ệ ạ ạ ạ ạ ắ  

h n mà các nhà làm lu t đ a ra nh ng qui đ nh phù h p đ i v i t ngạ ậ ư ữ ị ợ ố ớ ừ  

lo i cho vay, h n ch  r i ro các ho t đ ng c a các t  ch c tín d ng .ạ ạ ế ủ ạ ộ ủ ổ ứ ụ

 Ví d : Đ  đ m b o kh  năng chi tr  c a t  ch c tín d ng , pháp lu tụ ể ả ả ả ả ủ ổ ứ ụ ậ  

có qui đ nh t  ch c tín d ng không đ c dành quá nhi u ngu n v n huyị ổ ứ ụ ượ ề ồ ố  

đ ng ng n h n đ  cho vayt trung và dài h n. Theo qui đ nh c a phápộ ắ ạ ể ạ ị ủ  

lu t hi n hành, đ i v i ngân hàng th ng m i, không đ c s  d ng quáậ ệ ố ớ ươ ạ ượ ử ụ  

30% v n huy đ ng ng n h n đ  cho vay trung, dài h n. Đ i v i Quĩ tínố ộ ắ ạ ể ạ ố ớ  

d ng nhân dân trung ng là 20%, t  l  này đ i v i công tu tài chính vàụ ươ ỉ ệ ố ớ  

công ti cho thuê tài chính là 30%.1

b. Đ i v i t  ch c tín d ng.ố ớ ổ ứ ụ

 Vi c phân lo i cho vay thành ng n, trung và dài h n t o đi u ki nệ ạ ắ ạ ạ ề ệ  

thu n l i cho các t  ch c tín d ng d  dàng ki m soát đ c ngu n v nậ ợ ổ ứ ụ ễ ể ượ ồ ố  

c a mình m t cách ch  đ ng. T  đó có th  l p các k  ho ch huy đ ngủ ộ ủ ộ ừ ể ậ ế ạ ộ  

cũng nh  s  d ng v n m t cách chính xác.ư ử ụ ố ộ

Ví d : khi m t t  ch c tín d ng cho m t khách hàng vay m t kho n vayụ ộ ổ ứ ụ ộ ộ ả  

dài h n là 10 t  đ ng trong vòng 5 năm , thì qua đó t  ch c này s  ki mạ ỉ ồ ổ ứ ẽ ể  

soát ngu n v n c a mình tr c và sau khi cho vay và sau khi 5 năm sauồ ố ủ ướ  

khách hàng s  tr  c  g c l n lãi, đ ng th i có th  lên k  ho ch chi ti tẽ ả ả ố ẫ ồ ờ ể ế ạ ế  

cho vi c s  d ng ngu n v n đó nh  th  nào sau khi thu h i v n.ệ ử ụ ồ ố ư ế ồ ố

Thông qua đó ph n nào làm gi m b t đi tính r i ro trong ho t đ ng ngânầ ả ớ ủ ạ ộ  

hàng c a các t  ch c tín d ng.ủ ổ ứ ụ

c. Đ i v i bên đi vay.ố ớ

M i lo i cho vay khác nhau thì có m c lãi su t khác nhau và th i h nỗ ạ ứ ấ ờ ạ  

vay nh t đ nh do pháp lu t qui đ nh. T  vi c phân lo i ra nh  v y, sấ ị ậ ị ừ ệ ạ ư ậ ẽ 

giúp cho ng i đi vay là t  ch c hay cá nhân có th  l a ch n hình th cườ ổ ứ ể ự ọ ứ  

cho vay phù h p v i m c đích c a mình.ợ ớ ụ ủ

1  Xem Thông T  s  15/TT-NHNN ngày 10/08/2009 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà N c Vi t Nam quiư ố ủ ố ố ướ ệ  
đ nh gi m t  l  t i đa c a ngu n v n ng n h n đ c s  d ng đ  cho vay trung và dài h n.ị ả ỉ ệ ố ủ ồ ố ắ ạ ượ ử ụ ể ạ



2. Phân loại cho vay căn cứ vào tính chất có bảo đảm của 
khoản vay.

2.1 Các lo i cho vay.ạ

Căn c  vào tiêu chí này, ho t đ ng cho vay c a t  ch c tín d ng đ cứ ạ ộ ủ ổ ứ ụ ượ  

chia thành hai lo i : Cho vay có b o đ m b ng tài s n và cho vay khôngạ ả ả ằ ả  

có b o đ m b ng tài s n.ả ả ằ ả

a. Cho vay có b o đ m b ng tài s n.ả ả ằ ả

Đây th c ch t là hình th c b o đ m tín d ng. Nghĩa là TCTD s  ápự ấ ứ ả ả ụ ẽ  

d ng các bi n pháp nh m phòng ng a r i ro, t o ra c  s  kinh t , phápụ ệ ằ ừ ủ ạ ơ ở ế  

lí đ  thu h i đ c các kho n n  đã cho khách hàng vay. Có th  nh nể ồ ượ ả ợ ể ậ  

th y đây là hình th c cho vay mà trong đó nghĩa v  tr  n  ti n vay đ cấ ứ ụ ả ợ ề ượ  

b o đ m b ng tài s n c a bên vay ho c c a ng i th  ba (ng i b oả ả ằ ả ủ ặ ủ ườ ứ ườ ả  

lãnh kho n ti n vay). ả ề

b. Cho vay không có b o đ m b ng tài s n.ả ả ằ ả

Đây là hình th c cho vay mà trong đó nghĩa v  hoàn tr  ti n vay khôngứ ụ ả ề  

đ c b o đ m b ng các tài s n thu c quy n s  h u c a khách hàng vayượ ả ả ằ ả ộ ề ở ữ ủ  

ho c c a ng i th  ba. Đ  th c hi n cho vay theo hình th c này thìặ ủ ườ ứ ể ự ệ ứ  

thong th ng các bên ch  c n giao k t m t h p đ ng duy nh t là h pườ ỉ ầ ế ộ ợ ồ ấ ợ  

đ ng tín d ng. Tuy nhiên, trong tr ng h p TCTD cho vay có b m lãnhồ ụ ườ ợ ả  

b ng tín ch p thì m c dù kho n vay này không th  xem là kho n vay cóằ ấ ặ ả ể ả  

b o đ m b ng tài s n nh ng ng i b o lãnh b ng tín ch p v n ph iả ả ằ ả ư ườ ả ằ ấ ẫ ả  

xác l p văn b n cam k t b o lãnh b ng uy tín c a mình và g i choậ ả ế ả ằ ủ ử  

TCTD đ  khách hàng vay có th  đ c t  ch c tín d ng ch p nh n choể ể ượ ổ ứ ụ ấ ậ  

vay. 

2.2  Ý nghĩa c a vi c phân lo i.ủ ệ ạ

a. Đ i v i nhà làm lu t.ố ớ ậ

 T  vi c phân lo i này, mà nhà làm lu t có nh ng qui đ nh rõ ràng quiừ ệ ạ ậ ữ ị  

đ nh v   hình th c c a các h p đ ng tín d ng. Đó là : ị ề ứ ủ ợ ồ ụ



Đ i v i cho vay có b o đ m b ng tài s n thì đ  xác l p và th c hi nố ớ ả ả ằ ả ể ậ ự ệ  

vi c cho vay có b o đ m b ng tài s n, gi a t  ch c tín d ng và kháchệ ả ả ằ ả ữ ổ ứ ụ  

hàng vay ( ho c có th  liên quan đ n ng i th  ba trong tr ng h p b oặ ể ế ườ ứ ườ ợ ả  

đ m ti n vay b ng bi n pháp b o lãnh ) ph i kí k t c  hai lo i h pả ề ằ ệ ả ả ế ả ạ ợ  

đ ng bao g m: ồ ồ

- H p đ ng tín d ngợ ồ ụ

- H p đ ng b o đ m ti n vayợ ồ ả ả ề

Tuy nhiên, do pháp lu t qui đ nh cho phép các bên có th  th a thu n l pậ ị ể ỏ ậ ậ  

h p đ ng chung nên trong tr ng h p này các th a thu n v  b o đ mợ ồ ườ ợ ỏ ậ ề ả ả  

ti n vay đ c xem là b  ph n h p thành c a h p đ ng tín d ng có b oề ượ ộ ậ ợ ủ ợ ồ ụ ả  

đ m b ng tài s n.ả ằ ả

Còn đ i v i cho vay không có b o đ m b ng tài s n thì đ  th c hi nố ớ ả ả ằ ả ể ự ệ  

cho vay theo hình th c này thì thong th ng các bên ch  c n giao k tứ ườ ỉ ầ ế  

m t h p đ ng duy nh t là h p đ ng tín d ng. Tuy nhiên, trong tr ngộ ợ ồ ấ ợ ồ ụ ườ  

h p t  ch c tín d ng cho vay có b o lãnh b ng tín ch p thì m c dùợ ổ ứ ụ ả ằ ấ ặ  

kho n vay này không th  xem là kho n vay có b o đ m b ng tài s nả ể ả ả ả ằ ả  

nh ng ng i b o lãnh b ng tín ch p v n ph i xác l p văn b n cam k tư ườ ả ằ ấ ẫ ả ậ ả ế  

b o lãnh b ng uy tín c a mình và g i cho t  ch c tín d ng đ  kháchả ằ ủ ử ổ ứ ụ ể  

hàng vay có th  đ c t  ch c tín d ng ch p nh n cho vay. ể ượ ổ ứ ụ ấ ậ

Qua vi c qui đ nh nh  v y thì s  thu n ti n đ  gi i quy t các v n đệ ị ư ậ ẽ ậ ệ ể ả ế ấ ề 

tranh ch p gi a các bên trong h p đ ng cho vay. ấ ữ ợ ồ

b. Đ i v i t  ch c tín d ng.ố ớ ổ ứ ụ

Có th  th y, trong tr ng h p bên vay không tr  n , đ i v i cácể ấ ườ ợ ả ợ ố ớ  

kho n vay không có b o đ m b ng tài s n thì t  ch c tín d ng khôngả ả ả ằ ả ổ ứ ụ  

th  x  lý b t c  tài s n nào c a bên vay đ  thu h i n  mà ch  có th  yêuể ử ấ ứ ả ủ ể ồ ợ ỉ ể  

c u tr  n  ho c đ  ngh  gi i quy t tranh ch p t i tòa án ho c tr ng tàiầ ả ợ ặ ề ị ả ế ấ ạ ặ ọ  

th ng m i.  Do tính r i  ro cao nh  v y,  cho nên trên th c th ,  cácươ ạ ủ ư ậ ự ế  

kho n cho vay l n ho c dài h n th ng là cho vay có b o đ m b ng tàiả ớ ặ ạ ườ ả ả ằ  

s n nh m đ m b o cho kh  năng thu h i v n vay c a t  ch c tín d ng.ả ằ ả ả ả ồ ố ủ ổ ứ ụ



Pháp lu t hi n nay cho phép t  ch c tín d ng t  quy t đ nh cho vayậ ệ ổ ứ ụ ự ế ị  

có b o đ m b ng tài s n hay không có b o đ m b ng tài s n trên c  sả ả ằ ả ả ả ằ ả ơ ở 

đánh giá kh  năng tài chính và m c đ  tín nhi m v i bên vay.ả ứ ộ ệ ớ

 Nh  v y, vi c phân lo i này đ c bi t quan tr ng đ i v i các t  ch cư ậ ệ ạ ặ ệ ọ ố ớ ổ ứ  

tín d ng trong vi c quy t đ nh xem cho vay b o đ m b ng tài s n hayụ ệ ế ị ả ả ằ ả  

không nh m h n ch  t i thi u các r i ro.ằ ạ ế ố ể ủ

c.  Đ i v i bên đi vay.ố ớ

Đ i v i bên đi vay, b ng cách phân lo i này, h  có th  l a ch n hìnhố ớ ằ ạ ọ ể ự ọ  

th c vay phù h p v i mình. Đ i v i các t  ch c, cá nhân mu n vayứ ợ ớ ố ớ ổ ứ ố  

kho n vay l n thì h  s  b o đ m b ng tài s n đ  kh ng đ nh m c đả ớ ọ ẽ ả ả ằ ả ể ẳ ị ứ ộ 

tín nhi m, tin c y c a mình v i t  ch c tín d ng thì h  m i có th  vayệ ậ ủ ớ ổ ứ ụ ọ ớ ể  

đ c v n. Trong tr ng h p bên vay không th c hi n đúng nghĩa v  trượ ố ườ ợ ự ệ ụ ả 

n , t  ch c tín d ng có quy n x  lý tài s n đ  b o đ m thu h i n  theoợ ổ ứ ụ ề ử ả ể ả ả ồ ợ  

th a thu n. B ng cách đó s  ràng bu c bên đi vay v i nghĩa v  ph i trỏ ậ ằ ẽ ộ ớ ụ ả ả 

n  cho các t  ch c tín d ng n u không s  b  x  lý tài s n.ợ ổ ứ ụ ế ẽ ị ử ả

3. Phân loại cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn.
1.1. Các lo i cho vay.ạ

Theo tiêu chí này, vi c cho vay c a t  ch c tín d ng đ i v i khách hàngệ ủ ổ ứ ụ ố ớ  

đ c chia thành hai lo i : cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng.ượ ạ

a. Cho vay kinh doanh.

Đây là hình th c cho vay mà trong đó các bên đã có cam k t là s  ti nứ ế ố ề  

vay s  đ c bên vay s  d ng vào m c đích s  d ng th c hi n các côngẽ ượ ử ụ ụ ử ụ ự ệ  

vi c kinh doanh c a mình. N u sau khi đã đ c t  ch c tín d ng  gi iệ ủ ế ượ ổ ứ ụ ả  

ngân mà ng i vay l i s  d ng v n vào m c đích khác v i th a thu nườ ạ ử ụ ố ụ ớ ỏ ậ  

trong h p đ ng tín d ng ,thì bên cho vay có quy n áp d ng các ch  tàiợ ồ ụ ề ụ ế  

thích h p : Đình ch  vi c s  d ng v n vay ho c thu h i v n vay tr cợ ỉ ệ ử ụ ố ặ ồ ố ướ  

th i h n…ờ ạ

b. Cho vay tiêu dùng.



Đây là hình th c cho vay mà trong đó các bên có th a thu n, cam k t v iứ ỏ ậ ế ớ  

nhau v  v n đ  s  ti n vay s  đ c khách hàng (bên đi vay) s  d ngề ấ ề ố ề ẽ ượ ử ụ  

vào vi c th a mãn nhu c u sinh ho t hàng ngày và tiêu dùng: Mua s mệ ỏ ầ ạ ắ  

đ  gia d ng, mua s m nhà c a ho c ph ng ti n đi l i th m chí baoồ ụ ắ ủ ặ ươ ệ ạ ậ  

g m c  vi c s  d ng v n vay vào m c đích h c t p c a sinh viên…ồ ả ệ ử ụ ố ụ ọ ậ ủ

1.2. Ý nghĩa c a vi c phân lo i.ủ ệ ạ

a. Đ i v i nhà làm lu tố ớ ậ

T  vi c phân lo i ra cho vay kinh doanh hay cho vay tiêu dùng mà cácừ ệ ạ  

nhà làm lu t đ t ra các qui đ nh c  th  đ i v i t ng ngàng kinh doanh thìậ ặ ị ụ ể ố ớ ừ  

t  ch c cá ngân đ c vay kho n vay t i đa là bao nhiêu, th i h n t i đaổ ứ ượ ả ố ờ ạ ố  

là bao nhiêu năm cũng nh  đ i v i các kho n vay tiêu dùng. ư ố ớ ả

b. Đ i v i t  ch c tín d ng.ố ớ ổ ứ ụ

Vi c phân lo i này s  giúp cho các t  ch c tín d ng đ a ra nh ng chi nệ ạ ẽ ổ ứ ụ ư ữ ế  

l c,  nh ng chính sách và  đ nh h ng phát  tri n  trong t  ch c  c aượ ữ ị ướ ể ổ ứ ủ  

mình. Đ i v i cho vay kinh doanh, thông th ng là nh ng món vay l n,ố ớ ườ ữ ớ  

có nhi u r i ro, cho nên các t  ch c tín d ng c n có nh ng sách l c về ủ ổ ứ ụ ầ ữ ượ ề 

th m đ nh h t s c kĩ càng đ  đ m b o kh  năng thu h i v n. Còn đ iẩ ị ế ứ ể ả ả ả ồ ố ố  

v i cho vay tiêu dùng, thông th ng là nh ng món vay nh  h n so v iớ ườ ữ ỏ ơ ớ  

cho vay kinh doanh, nh ng nhi u tr ng h p th i gian vay l i t ng đ iư ề ườ ợ ờ ạ ươ ố  

dài, nên cũng tác đ ng đ n kh  năng thu h i n . Cho nên khi cho vayộ ế ả ồ ợ  

tiêu dùng, t  ch c tín d ng s  c n ph i xem xét vào kh  năng t o thuổ ứ ụ ẽ ầ ả ả ạ  

nh p c a ng i vay thì m i cho vay ho c s  bu c h  ph i có tài s nậ ủ ườ ớ ặ ẽ ộ ọ ả ả  

b o đ m.ả ả

Ngoài ra, t  ch c tín d ng  s  ki m soát xem bên đi vay có s  d ng v nổ ứ ụ ẽ ể ử ụ ố  

vay vào đúng m c đích không. N u bên đi vay vay v n đ  kinh doanhụ ế ố ể  

mà l i s  d ng vào m c đích tiêu dùng ho c m c đích khác thì t  ch cạ ử ụ ụ ặ ụ ổ ứ  

tín d ng có th  đình ch  ho c thu h i v n vay đ  b o toàn đ c ngu nụ ể ỉ ặ ồ ố ể ả ượ ồ  

v n c a mình, tránh r i ro x y ra.ố ủ ủ ả

c. Đ i v i bên đi vay.ố ớ



 D a vào vi c phân lo i này mà bên đi vay khi đ n các t  ch c tín d ngự ệ ạ ế ổ ứ ụ  

vay v n có th  l a ch n hình th c vay phù h p v i m c đích c a mìnhố ể ự ọ ứ ợ ớ ụ ủ  

là vay v n đ  kinh doanh hay đ  tiêu dùng.ố ể ể

Đ ng th i ,vi c s  d ng v n vay có đúng m c đích hay không c a h  bồ ờ ệ ử ụ ố ụ ủ ọ ị 

các t  ch c tín d ng ki m soát qua đó s  góp ph n bu c h  ph i sổ ứ ụ ể ẽ ầ ộ ọ ả ử 

d ng v n vào đúng m c đích nh  đã th a thu n trong h p đ ng tínụ ố ụ ư ỏ ậ ợ ồ  

d ng.ụ

4. Phân loại cho vay căn cứ vào phương thức cho vay.
4.1 Các lo i cho vay.ạ

Theo tiêu chí này, vi c cho vay đ c phân thành các lo i sau:ệ ượ ạ

a. Cho vay t ng l n:ừ ầ  M i l n vay v n khách hàng và t  ch c tín d ngỗ ầ ố ổ ứ ụ  

th c hi n th  t c vay v n c n thi t và ký k t h p đ ng tín d ng.ự ệ ủ ụ ố ầ ế ế ợ ồ ụ

b. Cho vay theo h n m c tín d ngạ ứ ụ : T  ch c tín d ng và khách hàng xácổ ứ ụ  

đ nh và tho  thu n m t h n m c tín d ng duy trì trong m t kho ng th iị ả ậ ộ ạ ứ ụ ộ ả ờ  

gian nh t đ nh.ấ ị

c. Cho vay theo d  án đ u tự ầ ư: T  ch c tín d ng cho khách hàng vayổ ứ ụ  

v n đ  th c hi n các d  án đ u t  phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch vố ể ự ệ ự ầ ư ể ả ấ ị ụ 

và các d   án đ u t  ph c v  đ i s ng.ự ầ ư ụ ụ ờ ố

d. Cho vay h p v nợ ố : M t nhóm t  ch c tín d ng cùng cho vay đ i v iộ ổ ứ ụ ố ớ  

m t d  án vay v n ho c ph ng án vay v n c a khách hàng; trong đó, cóộ ự ố ặ ươ ố ủ  

m t t  ch c tín d ng làm đ u m i dàn x p, ph i h p v i các t  ch c tínộ ổ ứ ụ ầ ố ế ố ợ ớ ổ ứ  

d ng khác. Vi c cho vay h p v n th c hi n theo quy đ nh c a Quy ch  nàyụ ệ ợ ố ự ệ ị ủ ế  

và Quy ch  đ ng tài tr  c a các t  ch c tín d ng do Th ng đ c Ngân hàngế ồ ợ ủ ổ ứ ụ ố ố  

Nhà n c ban hành.ướ



e. Cho vay tr  góp:ả  Khi vay v n, t  ch c tín d ng và khách hàng xácố ổ ứ ụ  

đ nh và tho  thu n s  lãi v n vay ph i tr  c ng v i s  n  g c đ c chia raị ả ậ ố ố ả ả ộ ớ ố ợ ố ượ  

đ  tr  n  theo nhi u kỳ h n trong th i h n cho vay. ể ả ợ ề ạ ờ ạ

f. Cho vay theo h n m c tín d ng d  phòngạ ứ ụ ự : T  ch c tín d ng cam k tổ ứ ụ ế  

đ m b o s n sàng cho khách hàng vay v n trong ph m vi h n m c tín d ngả ả ẵ ố ạ ạ ứ ụ  

nh t đ nh. T  ch c tín d ng và khách hàng th a thu n th i h n hi u l cấ ị ổ ứ ụ ỏ ậ ờ ạ ệ ự  

c a h n m c tín d ng d  phòng, m c phí tr  cho h n m c tín d ng dủ ạ ứ ụ ự ứ ả ạ ứ ụ ự 

phòng.

g. Cho vay thông qua nghi p v  phát hành và s  d ng th  tín d ngệ ụ ử ụ ẻ ụ : Tổ 

ch c tín d ng ch p thu n cho khách hàng đ c s  d ng s  v n vay trongứ ụ ấ ậ ượ ử ụ ố ố  

ph m vi h n m c tín d ng đ  thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v  và rútạ ạ ứ ụ ể ề ị ụ  

ti n m t t i máy rút ti n t  đ ng ho c đi m ng ti n m t là đ i lý c a tề ặ ạ ề ự ộ ặ ể ứ ề ặ ạ ủ ổ 

ch c tín d ng. Khi cho vay phát hành và s  d ng th  tín d ng, t  ch c tínứ ụ ử ụ ẻ ụ ổ ứ  

d ng và khách hàng ph i tuân theo các quy đ nh c a Chính ph  và Ngânụ ả ị ủ ủ  

hàng Nhà n c Vi t Nam v  phát hành và s  d ng th  tín d ng.ướ ệ ề ử ụ ẻ ụ

h. Cho vay theo h n m c th u chiạ ứ ấ : Là vi c cho vay mà t  ch c tínệ ổ ứ  

d ng th a thu n b ng văn b n ch p thu n cho khách hàng chi v t s  ti nụ ỏ ậ ằ ả ấ ậ ượ ố ề  

có trên tài kho n thanh toán c a khách hàng phù h p v i các quy đ nh c aả ủ ợ ớ ị ủ  

Chính ph  và Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam v  ho t đ ng thanh toán quaủ ướ ệ ề ạ ộ  

các t  ch c cung ng d ch v  thanh toán.ổ ứ ứ ị ụ

4.2 Ý nghĩa c a vi c phân lo i.ủ ệ ạ

a. Đ i v i nhà làm lu t.ố ớ ậ

Tùy t ng ph ng th c cho vay có nh ng tính ch t và đ c đi m riêngừ ươ ứ ữ ấ ặ ể  

mà các nhà l p pháp ban hành các qui đ nh c  th  cho t ng lo i v  nh ngậ ị ụ ể ừ ạ ề ữ  

cách th c ti n hành, trình t  , th  t c và đi u ki n khác nhau. ứ ế ự ủ ụ ề ệ



Ví d : Khi cho vay thông qua nghi p v  phát hành và s  d ng th  tínụ ệ ụ ử ụ ẻ  

d ng thì t  ch c tín d ng ph i tuân th  các qui đ nh trong quy t đ nh c aụ ổ ứ ụ ả ủ ị ế ị ủ  

Ngân hàng Nhà n c s  20/2007/QUI Đ NH-NHNN ngày 15/5/2007 banướ ố Ị  

hành qui ch  phát hành, thanh toán, s  d ng và cung c p d ch v  h  trế ử ụ ấ ị ụ ỗ ợ 

ho t đ ng th  ngân hàng.ạ ộ ẻ

Môt t  ch c tín d ng đ  phát hành th  n i đ a ph i th a mãn các đi uổ ứ ụ ể ẻ ộ ị ả ỏ ề  

ki n sau:ệ

“- Nghi p v  phát hành th  phù h p v i ph m vi, đi u ki n và m cệ ụ ẻ ợ ớ ạ ề ệ ụ  

tiêu ho t đ ng c a t  ch c phát hành th ;ạ ộ ủ ổ ứ ẻ

-  Tuân th  các quy đ nh v  các t  l  b o đ m an toàn trong ho tủ ị ề ỷ ệ ả ả ạ  

đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t;ộ ị ủ ậ

- Xây d ng quy ch , quy trình th c hi n các nghi p v  phát hành th ;ự ế ự ệ ệ ụ ẻ

- B o đ m các nguyên t c qu n lý r i ro trong ho t đ ng ngân hàngả ả ắ ả ủ ạ ộ  

đi n t  đ i v i nghi p v  phát hành th ;ệ ử ố ớ ệ ụ ẻ

- Tuân th  các quy đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà n c v  ki mủ ị ệ ủ ướ ề ể  

tra, ki m soát n i b  đ i v i nghi p v  phát hành th ;ể ộ ộ ố ớ ệ ụ ẻ

- Đăng ký lo i th  và ch c năng c a lo i th  t i Ngân hàng Nhàạ ẻ ứ ủ ạ ẻ ạ  

n c tr c khi phát hành;ướ ướ

- Báo cáo và cung c p đ y đ , chính xác các thông tin và văn b n cóấ ầ ủ ả  

liên quan nh m ch ng minh các đi u ki n b o đ m th c hi n nghi p vằ ứ ề ệ ả ả ự ệ ệ ụ 

phát hành th ; báo cáo đ y đ  và chính xác các thông tin th ng kê ph c vẻ ầ ủ ố ụ ụ 

cho m c tiêu qu n lý, giám sát c a Ngân hàng Nhà n c;ụ ả ủ ướ

- Tuân th  các quy đ nh khác t i Quy ch  này.”ủ ị ạ ế 2

b. Đ i v i t  ch c tín d ng.ố ớ ổ ứ ụ

T  vi c phân lo i ra các ph ng th c vay khác nhau, t  ch c tín d ngừ ệ ạ ươ ứ ổ ứ ụ  

s  có các cách th c đ  ki m tra và giám sát kho n vay m t cách phù h pẽ ứ ể ể ả ộ ợ  

2  Xem Đi u  9  c a  quy t  đ nh  c a  Ngân hàng  Nhà n c  s  20/2007/QUI  Đ NH-NHNN ngàyề ủ ế ị ủ ướ ố Ị  
15/5/2007 ban hành qui ch  phát hành, thanh toán, s  d ng và cung c p d ch v  h  tr  ho t đ ng th  ngânế ử ụ ấ ị ụ ỗ ợ ạ ộ ẻ  
hàng.



và hi u qu  nh t. Đ ng th i v i m i lo i vay mà t  ch c tín d ng cóệ ả ấ ồ ờ ớ ỗ ạ ổ ứ ụ  

nh ng hình th c h p đ ng, trình t  th  t c khác nhau đ  phù h p v iữ ứ ợ ồ ự ủ ụ ể ợ ớ  

các qui đ nh c a pháp lu t hi n hành.ị ủ ậ ệ

c. Đ i v i bên đi vay.ố ớ

Đ i v i bên đi vay thì d a vào các ph ng th c cho vay cũng nh  cácố ớ ự ươ ứ ư  

qui đ nh c a pháp lu t và c a t  ch c tín d ng v  t ng lo i cho vay đóị ủ ậ ủ ổ ứ ụ ề ừ ạ  

thì h  có th  n m b t đ c cách th c và đi u ki n xin vay v n đ i v iọ ể ắ ắ ượ ứ ề ệ ố ố ớ  

t ng lo i cho vay.  T  đó , h  có th  ch  đ ng l a ch n xem mìnhừ ạ ừ ọ ể ủ ộ ự ọ  

mu n vay theo ph ng th c nào, c n th a mãn nh ng đi u ki n gì thìố ươ ứ ầ ỏ ữ ề ệ  

m i đ c vay v n theo ph ng th c cho vay thông qua nghi p v  phátớ ượ ố ươ ứ ệ ụ  

hành và s  d ng th  tín d ng…vv.vv.ử ụ ẻ ụ

5. Phân loại cho vay căn cứ vào số lượng bên cho vay.
5.1 Các lo i cho vay.ạ

Theo s  l ng bên cho vay, cho vay có hai lo i là cho vay đ n nh t vàố ượ ạ ơ ấ  

cho vay h p v n ( hay còn g i là đ ng tài tr  ).ợ ố ọ ồ ợ

a. Cho vay đ n nh t.ơ ấ

Cho vay đ n nh t là lo i cho vay mà bên cho vay ch  là m t t  ch c tínơ ấ ạ ỉ ộ ổ ứ  

d ng duy nh t. Trong quan h  cho vay đ n nh t, ch  c n h p đ ng tínụ ấ ệ ơ ấ ỉ ầ ợ ồ  

d ng gi a t  ch c tín d ng và bên vay đ  th c hi n vi c cho vay.ụ ữ ổ ứ ụ ể ự ệ ệ

b. Cho vay h p v n.ợ ố

Cho vay h p v n là lo i cho vay mà bên cho vay g m nhi u t  ch c tínợ ố ạ ồ ề ổ ứ  

d ng cùng h p v n đ  cho khách hàng vay.  Vi c  cho vay h p v nụ ợ ố ể ệ ợ ố  

( đ ng tài tr ) th ng đ c áp d ng trong nh ng tr ng h p sau:ồ ợ ườ ượ ụ ữ ườ ợ

- Nhu c u vay v n đ  th c hi n d  án v t quá gi i h n cho vay c aầ ố ể ự ệ ự ượ ớ ạ ủ  

m t t  ch c tín d ng theo qui đ nh c a pháp lu t.ộ ổ ứ ụ ị ủ ậ

- Kh  năng ngu n v n c a m t t  ch c tín d ng không đáp ng nhuả ồ ố ủ ộ ổ ứ ụ ứ  

c u v n c a d  án.ầ ố ủ ự

5.2 Ý nghĩa c a vi c phân lo i.ủ ệ ạ



a. Đ i v i nhà làm lu t.ố ớ ậ

D a vào cách phân lo i này mà pháp lu t có nh ng qui đ nh c  th  và thíchự ạ ậ ữ ị ụ ể  

h p đ i v i cho vay đ n nh t hay cho vay h p v n. Ví d  : Theo Đi u 4ợ ố ớ ơ ấ ợ ố ụ ề  

c a  Quy t  đ nh  s  286/2002/QĐ-NHNN ngày  3/4/2002  c a  Th ng  đ củ ế ị ố ủ ố ố  

Ngân hàng Nhà n c và quy t đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c sướ ế ị ủ ố ố ướ ố 

886/2003/QUI Đ NH-NHNN ngày 11/8/2003 v  vi c s a đ i, b  sung quiỊ ề ệ ử ổ ổ  

ch  đ ng tài tr  c a các t  ch c tín d ng qui đ nh nh  sau:ế ồ ợ ủ ổ ứ ụ ị ư

"Đi u 4. T  ch c đ c tham gia đ ng tài tr .ề ổ ứ ượ ồ ợ

1. T  ch c đ c tham gia đ ng tài tr  là các t  ch c tín d ng đ c thànhổ ứ ượ ồ ợ ổ ứ ụ ượ  

l p và ho t đ ng theo Lu t các t  ch c tín d ng và các chi nhánh đ c yậ ạ ộ ậ ổ ứ ụ ượ ủ  

quy n;ề

2. Qu  tín d ng nhân dân c  s  ch  đ c cho vay h p v n v i Qu  tínỹ ụ ơ ở ỉ ượ ợ ố ớ ỹ  

d ng nhân dân Trung ng. Ngoài vi c th c hi n Quy ch  đ ng tài tr ,ụ ươ ệ ự ệ ế ồ ợ  

Qu  tín d ng nhân dân Trung ng và Qu  tín d ng nhân dân c  s  ph iỹ ụ ươ ỹ ụ ơ ở ả  

tuân th  các quy đ nh c a Chính ph  và h ng d n c a Ngân hàng Nhàủ ị ủ ủ ướ ẫ ủ  

n c v  t  ch c và ho t đ ng đ i v i các t  ch c này."ướ ề ổ ứ ạ ộ ố ớ ổ ứ

Ngoài ra, còn có các qui đ nh v  h p đ ng tài tr  nh : Trong quan hị ề ợ ồ ợ ư ệ 

đ ng tài tr  luôn có hai h p đ ng là h p đ ng đ ng tài tr  và h p đ ng tínồ ợ ợ ồ ợ ồ ồ ợ ợ ồ  

d ng. H p đ ng đ ng tài tr  là th a thu n gi a gi a các t  ch c tín d ngụ ợ ồ ồ ợ ỏ ậ ữ ữ ổ ứ ụ  

v  vi c cùng cho vay đ i v i bên vay. Bên đ ng tài tr  bao g m hai thànhề ệ ố ớ ồ ợ ồ  

viên tr  lên, m i thành viên là m t t  ch c tín d ng ho c chi nhánh c aở ỗ ộ ổ ứ ụ ặ ủ  

m t t  ch c tín d ng đ c T ng giám đ c ( Giám đ c ) cuat t  ch c tínộ ổ ứ ụ ượ ổ ố ố ổ ứ  

d ng y quy n. Nh ng n i dung c  b n trong h p đ ng đ ng tài tr  làụ ủ ề ữ ộ ơ ả ợ ồ ồ ợ  

t ng s  ti n đ ng tài  tr ,  s  ti n cho vay c a t ng t  ch c tín d ng ,ổ ố ề ồ ợ ố ề ủ ừ ổ ứ ụ  

nguyên t c nh n ti n hoàn tr  và phân chia lãi vay, cũng nh  th a thu n vắ ậ ề ả ư ỏ ậ ề 

t  ch c tín d ng đ u m i…ổ ứ ụ ầ ố

b. Đ i v i t  ch c tín d ng.ố ớ ổ ứ ụ

T  các qui đ nh c a pháp lu t đ i v i t ng lo i cho vay mà các từ ị ủ ậ ố ớ ừ ạ ổ 

ch c tín d ng tuân th  theo nh ng qui đ nh đó trong ho t đ ng c a mìnhứ ụ ủ ữ ị ạ ộ ủ  



xem có đ c cho vay h p v n không, khi cho vay h p v n ho c đ n nh tượ ợ ố ợ ố ặ ơ ấ  

thì ph i đ m b o nh ng th  t c và đi u ki n v  h p đ ng ra sao.ả ả ả ữ ủ ụ ề ệ ề ợ ồ

H n n a, vi c phân lo i nh  trên s  giúp cho các t  ch c tín d ngơ ữ ệ ạ ư ẽ ổ ứ ụ  

h n ch  đ c r i ro đ n m c t i thi u nh t. B i l  cho vay h p v nạ ế ượ ủ ế ứ ố ể ấ ở ẽ ợ ố  

th ng là trong các tr ng h p kho n vay r t l n, n u ch  m t t  ch cườ ườ ợ ả ấ ớ ế ỉ ộ ổ ứ  

tín d ng cho vay thì m c r i ro s  r t cao, không đ m b o đ c kh  năngụ ứ ủ ẽ ấ ả ả ượ ả  

thu h i v n. H n n a, cho vay đ ng tài tr  s  thúc đ y m i quan h  gi aồ ố ơ ữ ồ ợ ẽ ẩ ố ệ ữ  

các t  ch c tín d ng , góp ph n cho ho t đ ng liên ngân hàng ngày càngổ ứ ụ ầ ạ ộ  

phát tri n.ể

c. Đ i v i bên đi vay.ố ớ

Bên đi vay n u là m t nhà đ u t  l n và mu n vay kho n vay r t l nế ộ ầ ư ớ ố ả ấ ớ  

v t quá gi i h n cho vay c a m t t  ch c tín d ng theo qui đ nh c aượ ớ ạ ủ ộ ổ ứ ụ ị ủ  

pháp lu t thì gi i pháp cho h  chính là xin vay h p v n c a các t  ch cậ ả ọ ợ ố ủ ổ ứ  

tín d ng. Nh  v y, cách phân lo i này giúp cho bên đi vay có nhi u cụ ư ậ ạ ề ơ 

h i đ  vay v n ph c v  m c đích kinh doanh, tiêu dùng c a mình.ộ ể ố ụ ụ ụ ủ

 Ngoài các cách phân lo i quan tr ng và ch  y u đ c s  d ng nhạ ọ ủ ế ượ ử ụ ư 

trên thì còn có các cách phân lo i cho vay d a vào nh ng tiêu chí khác.ạ ự ữ  

Ví d  :ụ

Căn c  vào ch  th  xin vay v n thì ho t đ ng cho vay đ c chia thànhứ ủ ể ố ạ ộ ượ  

hai lo i là : cho vay t  ch c và cho vay cá nhân.ạ ổ ứ

- Cho vay t  ch c là hình th c cho vay mà trong đó bên đi vay là các tổ ứ ứ ổ 

ch c nh  : t  ch c kinh t , t  ch c chính tr  - xã h i ngh  nghi p…ứ ư ổ ứ ế ổ ứ ị ộ ề ệ

vv.vv.

- Cho vay cá nhân là hình th c cho vay mà trong đó bên đi vay là các cáứ  

nhân.

 Hay là theo tiêu chí m c tiêu cho vay c a t  ch c tín d ng thì ho tụ ủ ổ ứ ụ ạ  

đ ng cho vay bao g m : cho vay thông th ng, cho vay chính sách và choộ ồ ườ  

vay đ c bi t.ặ ệ



- Cho vay thông th ng là lo i cho vay c a t  ch c tín d ng đ nườ ạ ủ ổ ứ ụ ơ  

thu n vì m c tiêu kinh doanh. T  ch c tín d ng đánh giá và quy t đ nh choầ ụ ổ ứ ụ ế ị  

vay d a trên các qui đ nh c a pháp lu t và m c đích l i nhu n c a b n thânự ị ủ ậ ụ ợ ậ ủ ả  

mình.

- Cho vay chính sách là lo i cho vay nh m th c hi n các chính sáchạ ằ ự ệ  

kinh t  xã h i c a nhà n c nh  xóa đói gi m nghèo, ch ng suy gi m kinhế ộ ủ ướ ư ả ố ả  

t , h  tr  các nhóm đ i t ng đ c bi t…Cho vay chính sách th ng ápế ỗ ợ ố ượ ặ ệ ườ  

d ng cho m t nhóm ch  th  vay đ  đi u ki n nh t đ nh theo qui đ nh c aụ ộ ủ ể ủ ề ệ ấ ị ị ủ  

pháp lu t , đ ng th i có khuynh h ng u đãi v  lãi su t, th i h n vay,ậ ồ ờ ướ ư ề ấ ờ ạ  

nh ng bi n pháp b o đ m…ữ ệ ả ả

- Cho vay đ c bi t là lo i cho vay theo ch  đ nh c a c  quan nhàặ ệ ạ ỉ ị ủ ơ  

n c có th m quy n . Ví d : ngân hàng nhà n c có th  yêu c u t  ch cướ ẩ ề ụ ướ ể ầ ổ ứ  

tín d ng cho m t t  ch c tín d ng khác vay khi bên vay đang trong tìnhụ ộ ổ ứ ụ  

tr ng ki m soát đ c bi t. Chính ph  có th  yêu c u t  ch c tín d ng choạ ể ặ ệ ủ ể ầ ổ ứ ụ  

vay đ c bi t trong m t s  tr ng h p nh t đ nh v i cam k t h  tr  t  nhàặ ệ ộ ố ườ ợ ấ ị ớ ế ỗ ợ ừ  

n c v  kh  năng hoàn tr  kho n vay này.ướ ề ả ả ả

Ngày nay, trong đi u ki n qu c t  hóa cao đ  ho t đ ng ngân hàng vàề ệ ố ế ộ ạ ộ  

s  bùng n  m nh m  c a các d ch v  tài chính, vi c phân lo i nh  trên đâyự ổ ạ ẽ ủ ị ụ ệ ạ ư  

v  các hình th c cho vay c a t  ch c tín d ng s  ch  có tính ch t t ngề ứ ủ ổ ứ ụ ẽ ỉ ấ ươ  

đ i. Trên th c t , đ  c nh tranh v i s c h p d n v n có c a th  tr ngố ự ế ể ạ ớ ứ ấ ẫ ố ủ ị ườ  

ch ng khoán – v i ý nghĩa là kênh d n v n tr c ti p trong n n kinh t , cácứ ớ ẫ ố ự ế ề ế  

t  ch c tín d ng đang có xu h ng ngày càng m  r ng các s n ph m m iổ ứ ụ ướ ở ộ ả ẩ ớ  

v  d ch v  tài chính, trong đó bao g m c  vi c đa d ng hóa m nh m  cácề ị ụ ồ ả ệ ạ ạ ẽ  

hình th c cho vay đ i v i khách hàng.ứ ố ớ



C.KẾT LUẬN.
Nh  vây, vi c phân lo i cho vay c a t  ch c tín d ng không nh ng có ýư ệ ạ ủ ổ ứ ụ ữ  

nghĩa quan tr ng v  quá trình nghiên c u lí lu n mà nó còn có ý nghĩa sâuọ ề ứ ậ  

s c trong vi c v n hành trong th c ti n. ắ ệ ậ ự ễ

Căn c  vào k t qu  c a vi c phân lo i cho vay c a t  ch c tín d ng màứ ế ả ủ ệ ạ ủ ổ ứ ụ  

các nhà làm lu t Vi t Nam có th  xây d ng thành nh ng quy ch  cho vayậ ệ ể ự ữ ế  

phù h p v i ho t đ ng th c ti n v  nghi p v  tài chính c a t  ch c tínợ ớ ạ ộ ự ễ ề ệ ụ ủ ổ ứ  

d ng. Bên c nh đó, cũng d a trên k t qu  c a quá trình phân lo i cho vayụ ạ ự ế ả ủ ạ  

trong ho t đ ng tín d ng c a t  ch c tín d ng cũng đã t o đi u ki n giúpạ ộ ụ ủ ổ ứ ụ ạ ề ệ  

cho m i t  ch c tín d ng có th  t  xây d ng, hoach đ nh cho mình nh ngỗ ổ ứ ụ ể ự ự ị ữ  

chi n l c, chính sách kinh doanh mang t m vĩ mô, có tính kh  thi cao vàế ượ ầ ả  

hi u qu . Đ c bi t, v n đ  phân lo i cho vay c a t  ch c tín d ng cònệ ả ặ ệ ấ ề ạ ủ ổ ứ ụ  

giúp các t  ch c tín d ng có n n c  s  lí lu n đ  t  đó xây d ng thành cácổ ứ ụ ề ơ ở ậ ể ừ ự  

quy t c kĩ thu t nghi p v  t ng thích v i t ng lo i nghi p v  cho vayắ ậ ệ ụ ươ ớ ừ ạ ệ ụ  

nh m ph c v  cho vi c tri n khai các ho t đ ng c a mình trong th c ti n.ằ ụ ụ ệ ể ạ ộ ủ ự ễ

Xét trên bình di n t ng căn c  phân lo i cho vay trong ho t đ ng choệ ừ ứ ạ ạ ộ  

vay c a t  ch c tín d ng, ta cũng nh n th y rõ đ c ý nghĩa c a t ng cáchủ ổ ứ ụ ậ ấ ượ ủ ừ  

phân lo i này. V i m i hình th c cho vay trong th c t  luôn có nh ng đi mạ ớ ỗ ứ ự ế ữ ể  

tích c c cũng nh  nh ng đi m b t h p lý gây tr  ngai nhi u cho chính cácự ư ữ ể ấ ợ ở ề  

t  ch c tín d ng cũng nh  ng i đi vay. T  s  phân tách rõ ràng các hìnhổ ứ ụ ư ườ ừ ự  

th c cho vay này các nhà qu n lý kinh t  vĩ mô có th  đ a ra các quy đ nhứ ả ế ể ư ị  

c  th  đi u ch nh ho t đ ng tín d ng nói chung và ho t đ ng cho vay nóiụ ể ề ỉ ạ ộ ụ ạ ộ  

riêng.



Nh  v y dù nhìn d i góc đ  th c ti n hay l p pháp thì s  phân lo iư ậ ướ ộ ự ễ ậ ự ạ  

này đ u mang nh ng ý nghĩa không th  ph  nh n đ i v i th  tr ng v nề ữ ể ủ ậ ố ớ ị ườ ố  

nói riêng và th  tr ng tài chính nói chung.ị ườ
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4. Quy t đ nh s  1627/2001/QĐ – NHNN ngày 31/12/2001 ban hành Quyế ị ố  
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5. Quy t  đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c s  127/2005/QĐ –ế ị ủ ố ố ướ ố  

NHNN ngày 3/2/2005 v  vi c s a đ i, b  sung m t s  c a Quy ch  choề ệ ử ổ ổ ộ ố ủ ế  

vay c a t  ch c tín d ng đ i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy tủ ổ ứ ụ ố ớ ế  

đ nh s  1267/2001/QĐ – NHNN ngày 31/12/2001ị ố

6. Quy t đ nh s  738/2005/QĐ – NHNN ngày 31/5/2005 v  vi c s a đ i,ế ị ố ề ệ ử ổ  

b  sung kho n 6 Đi u 1 c a Quy t đ nh s  127/2005/QĐ – NHNN ngàyổ ả ề ủ ế ị ố  

3/2/2005.

7. Nguy n Thành Long, “Nh ng quy ễ ữ đ nh c a pháp lu t hi n hành v  ho tị ủ ậ ệ ề ạ  

đ ng cho vay đ i v i doanh nghi p nh  và v a”,  ộ ố ớ ệ ỏ ừ T p chí lu t h c,ạ ậ ọ  số 

12/2007.
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